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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;  
Căn cứ Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/06/2007 của liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành mã số Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này. Các khoản thu, chi ngân sách thuộc chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) thực hiện hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và theo quy định của Mục lục Ngân sách nhà nước; riêng về hạch toán theo Loại, Khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Quyết định này.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

 

	 
Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC,
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước:
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ,
- Lưu: VT, Vụ NSNN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Tá


 

PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA  VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Cấp quyết định
	Mã số chương trình quốc gia
	Mã số  dự án thuộc chương trình quốc gia
	Tên chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

	1
	0013
	 
	Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, 
vệ sinh lao động

	1
	0013
	01
	Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ 
lao động

	1
	0013
	02
	Dự án cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, 
sử dụng điện và xây dựng

	1
	0013
	03
	Dự án tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh 
nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn

	1
	0013
	04
	Dự án nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ

	1
	0013
	05
	Dự án tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp

	1
	0013
	06
	Dự án tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của 
các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động.

	1
	0013
	07
	Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động


 

PHỤ LỤC SỐ 02
HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA  VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Cấp quyết định
	Mã số chương trình quốc gia
	Mã số dự án thuộc chương trình quốc gia
	Tên chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia
	Hạch toán
Loại, Khoản
(căn cứ vào tính chất hoạt động để xác định)

	1
	0013
	 
	Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động
	 

	1
	0013
	01
	Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động
	Loại 13,
Khoản 02

	1
	0013
	02
	Dự án cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng
	Loại 15,
Khoản 09

	1
	0013
	03
	Dự án tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn
	Loại 15,
Khoản 09

	1
	0013
	04
	Dự án nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Loại 15,
Khoản 09

	1
	0013
	05
	Dự án tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp
	Loại 15,
Khoản 03

	1
	0013
	06
	Dự án tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao 
nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá 
nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động.
	Loại 14,
Khoản 12

	1
	0013
	07
	Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động
	Loại 11,
Khoản 03


 

